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THÔNG TIN VÈ ĐÀO TẠO THựC HÀNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

(Tại ị thời điểm)

stt
Mã đào 

tạo
Trình độ

Ngành/ Chuyên 
ngành

Môn học/ 
Chương 

trình thực 
hành

Nội dung 
môn học Khoa thực hành

Số lượng
người
giảng

day đat • %/ •

yêu cầu 
ở khoa

Số lượng 
người 
giảng 

dạy đạt 
yêu cầu

Số lượng 
đào tạo 
tối đa 
theo 

người 
giảng dạy

Số 
giường 

tại khoa 
đạt yêu 

cầu thực 
hành

Sô lượng 
đào tạo 
tối đa 
theo 

giường 
thực 
hành

Số 
lượng có 

thể 
nhận 
thêm

1

5720302
5720501
5720502 
5720201 
6720301 
7720301 
6720303

Trung cấp; cao 
đẳng; đại học

Y sĩ đa khoa; 
Điều dưỡng; Hộ 
sinh; Ysĩy học 

cổ truyền;

Nội khoa
Thực hành khám 
chữa bệnh chăm 

sóc tổng hợp

Khoa Khám bệnh 
và Liên chuyên 

khoa
2 2 12 12 12 5

2

5720302
5720501
5720502 
5720201 
6720301 
7720301 
6720303

Trung cấp; cao 
đẳng; đại học

Y sĩ đa khoa; 
Điều dưỡng; Hộ 
sinh; Y sĩyhọc 

cổ truyền;

Nội khoa

Thực hành khám 
chữa bệnh và 

chăm sóc Hồi sức 
cấp cứu

Khoa Hồi sức 
tích cực chống 

độc
3 3 15 15 15 6

3 

1 —

5720302
5720501
5720502 
5720201 
6720301 
7720301 
6720303

Trung cấp; cao 
đẳng; đại học

______________

Y sĩ đa khoa; 
Điều dưỡng; Hộ 
sinh; Ysĩy học 

cổ truyền;

Ngoại khoa 
và Sản 
khoa

Thực hành khám 
chữa bệnh và 

chăm sóc ngoại 
khoa, sản khoa và 

Chàm sóc sức 
khỏe sinh sản

Khoa Ngoại-Sản 5 5 48

. .

48 48 10



Stt Mã đào 
tạo Trình độ Ngành/ Chuyên 

ngành

Môn học/ 
Chương 

trình thực 
hành

Nội dung 
môn học

Khoa thực hành

Số lượng 
người 
giảng 

(lạy đạt 
yêu cầu 
ở khoa

Số luợng 
ngưòi 
giảng 

đay đat 
yêu cầu

Số lưựng 
đào tạo 
tối đa 
theo 

người 
giảng dạy

Số 
giường- 

tại khoa 
đạt yêu 

cầu thực 
hành

Số lượng 
đào tạo 
tối đa 
theo 

giường 
thực 
hành

Số 
lượng có 

the 
nhận 
thêm

5

5720302
5720501
5720502 
5720201 
6720301 
7720301 
6720303

trung cấp;cao 
đẳng;đại học

Y sĩ đa khoa; 
Điều dưỡng; Hộ 
sinh; Ysĩy 
học cổ truyền;

Nội khoa 
Nhi, 

Nhiễm, 
yhct & 
phen

Thực hành khám 
chữa bệnh Nội 

klioa, Nhi, Nhiễm

Khoa Nội 
Nhi-Nhiễm- 

YHCT
5 5 175 175 175 20

6 6720602 Cao đẳng Kỳ thuật viên xét 
nghiệm V

Kỹ thuật 
viên xét 

nghiệm y

Thực hành các xét 
nghiệm và Chẩn 
đoán hình ảnh

Khoa xét nghiệm 
và Chẩn đoán 

hình ảnh
2 2 10 0 10 10

7 6720201 Cao đẳng Dược
Chuyên 
ngành 

Dược học

Thực hành chuyên 
ngành về quản lý 

và Cấp phát thuốc
Khoa Dược 2 2 20 0 20 20

Tổng cộng 19 19 280 250 280 71

Ô Môn, ngày 16 tháng 12 năm 2019 ' 7

BSCKH, Lê Văn Lóng




